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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
	CHÍNH PHỦ 


Số: 150/NQ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)


CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi);
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để triển khai thực hiện Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
	
	TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành


	CHÍNH PHỦ 


 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH 

Hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 
(Kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2023 hoàn thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” (Nghị quyết số 18-NQ/TW).

- Cụ thể hóa Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án Luật; xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

2. Yêu cầu:
- Thể chế hóa đúng, đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 8 nhóm vấn đề trọng tâm trong hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong Nghị quyết số 18-NQ/TW.

- Phát huy vai trò của nguồn lực đất đai, khắc phục những hạn chế, bất cập đã được xác định trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2013.
- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình phục vụ thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua.

- Việc triển khai các nhiệm vụ phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thực hiện tham vấn rộng rãi, đầy đủ, thực chất các đối tượng có liên quan.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ các kỳ họp thứ 4, 5 và 6 của Quốc hội khóa XV theo Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

2. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để lấy ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (từ tháng 11/2022 đến hết tháng 4/2023).

4. Phân công các bộ chủ trì, phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật đất đai; xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các nội dung liên quan đến cơ quan, đơn vị mình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp (từ tháng 01 năm 2023 đến hết tháng 02 năm 2023).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đưa nội dung Kế hoạch này vào Chương trình công tác của Chính phủ để chỉ đạo thực hiện.

2.  Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3.  Bộ, cơ quan ngang bộ lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để sửa đổi các luật, pháp lệnh có quy định liên quan đến quản lý, sử dụng đất trình Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

4.  Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ lập đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trên cơ sở các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được Chính phủ thông qua.
5.  Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có trách nhiệm tổ chức truyền thông về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo trung thực, khách quan.

6.  Các bộ, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

7.  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến tại địa phương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp./.
Phụ lục I

CÁC NHIỆM VỤ PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP THỨ 4, 5 VÀ 6 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV

(Kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)


	STT
	Nhiệm vụ công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian/Kết quả

	I
	Xây dựng sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan; xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

	1
	Đề xuất vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 về sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất
	Bộ Tư pháp
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trình Chính phủ vào kỳ họp thường kỳ tháng 11/2022

	2
	Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

	2.1
	Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024

	2.2
	Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024

	2.3
	Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
	Bộ Tài chính
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024

	II
	Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

	1
	Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trước ngày 01/9/2022

(Đã thực hiện)

	2
	Gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trước ngày 14/9/2022

(Đã thực hiện)

	3
	Tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để trình Quốc hội
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trước ngày 01/10/2022

(Đã trình ngày 27/9/2022)

	4
	Phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trước 20/10/2022

	5
	Tham gia các phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	20/10/2022 - 19/11/2022

	6
	Tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	20/10/2022 - 19/11/2022

	III
	Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

	1
	Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Pháp luật nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và xây dựng dự thảo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	- Trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022

- Gửi Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

	2
	Phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	- Trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022

- Gửi Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

	3
	Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Kế hoạch chi tiết tại Phụ lục II)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Tháng 01 - 02/2023

	4
	Tiếp thu giải trình ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trước 15/3/2023

	5
	Hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật gửi cơ quan chủ trì thẩm tra (Ủy ban Kinh tế), Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	- Trình Chính phủ trước ngày 15/3/2022

- Gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước ngày 01/4/2023

	6
	Gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 12/4/2023

	7
	Nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	- Trình Chính phủ trước ngày 15/4/2023

- Gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước ngày 25/4/2023

- Gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/5/2023

	8
	Phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Trước 20/5/2023

	9
	Tham gia các phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Từ 20/5/2023 - 19/6/2023

	10
	Tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Từ 20/5/2023 - 19/6/2023

	IV
	Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

	1
	Phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng dự 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Tháng 6 - 7/2023

	
	thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý
	
	
	

	2
	Tham gia ý kiến bằng văn bản về những nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, trong đó nêu rõ những vấn đề có ý kiến khác với dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và đề xuất phương án để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	- Trình Chính phủ trước ngày 25/7/2023

- Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 31/7/2023

	3
	Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan
	Tháng 8 - 9/2023


Phụ lục II

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
(Kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)


	STT
	Nhiệm vụ công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian/Kết quả

	1
	Phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan 
	- Trình Chính phủ trước ngày 25/11/2022

- Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

	2
	Xây dựng nội dung lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan 
	Tháng 11/2022

	3
	Đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến công khai
	Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan thông tấn báo chí
	Tháng 12/2022 - 

Tháng 01/2023

	4
	Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (theo Kế hoạch của Quốc hội)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường; các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
	Các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lấy ý kiến nhân dân đối với nội dung mình phụ trách gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp
	Tháng 01 - 02/2023

	5
	Tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
	- Trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023

- Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/4/2023
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